
	

	
	


I.Trắc nghiệm : (5,0 điểm)

Câu 1. Nội dung nào dưới đây thể hiện chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Thực hiện đoàn kết toàn dân.

B. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

C. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

D. Để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Câu 2. Công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình là

A. Công an.               B. Quốc hội.          C. Tòa án.           D. Nhà nước.

Câu 3.  Để dân chủ được thực hiện thì các quyền dân chủ của công dân phải được thể chế hóa thành

A. tài sản.                      B. Hiến pháp, pháp luật.

C. nội quy.                    D. tác phẩm văn học.

Câu 4. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của chủ thể nào sau đây?

A. Người thừa hành trong xã hội.

B. Giai cấp công nhân.

C. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

D. Giai cấp công nhân và quân chúng nhân dân lao động.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây thể hiện phương hướng để thực hiện chính sách dân số?

A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kế hoạch hóa gia đình.

B. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

Câu 6.Nhà nước ta thực hiện nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần

A. thực hiện kế hoạch hóa gia đình.            B. giảm quy mô dân số.

C. nâng cao chất lượng dân số.                    D. phân bố dân số hợp lí.

Câu 7.   Trong các lĩnh vực của nền dân chủ XHCN thì thực hiện dân chủ trên lĩnh vực nào có ý nghĩa cơ bản nhất?

A. Chính trị.              B. Xã hội.                  C. Kinh tế.           D. Văn hóa.

Câu 8. Để thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, Nhà nước cần

A. hiện đại hóa nhà trường.

B. tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

C. tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập.

D. đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.

Câu 9. Ở nước ta, giáo dục và đào tạo được coi là

A. quốc sách hàng đầu.                                   B. công việc quan trọng.

C. vấn đề cần chú ý.                                        D. mục tiêu quan trọng.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây là thực hện chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Trao học bổng.                                  B. Quyên góp ủng hộ vì quỹ người nghèo.
C. Hưởng ứng Giờ Trái đất.                  D. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocon.

Câu 11. Tổ chức lễ hội Đến Hùng hằng năm là việc làm thể hiện

A. kế thừa, phát huy lòng yêu nước của dân tộc.

B. phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

C. bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.

D. phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Câu 12. Mục đích của đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm

A. khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

B. tạo một môi trường cạnh tranh bình đẳng.

C. đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

D. chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp nông thôn.

Câu 13. Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ là

A. huy động các nguồn lực trong xã hội.

B. đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

C. chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

D. giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phải phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?

A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

B. Kết hợp quốc phòng với an ninh.

C. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc.

D. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện

Câu 15. Nhà nước ta thực hiện phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

B. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

II. Phần tự luận: (5,0 điểm)

Câu 1. Em hãy cho biết những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? (2 điểm)

Câu 2. Là một học sinh em thấy mình có trách nhiệm gì đối với chính sách quốc phòng và an ninh.? (2 điểm)

Câu 3. Theo em chúng ta cần làm gì để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?(1điểm)

                                                              Hết.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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